
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 99 Nhật Chiêu, Phường Nhật Tân, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

15/11/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN THIỆN ĐỈNH LỘC TỤC 

0110542164

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

2. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa; môi giới hàng hóa (trừ hoạt động 
đấu giá)

4610

3. Bán buôn đồ uống 4633

4. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

5. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác; 
Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh; Bán 
buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh; Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn 
và bộ đèn điện; Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội 
thất tương tự
- Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm (trừ loại Nhà 
nước cấm)

4649

6. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

7. Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp 0210

8. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
Chi tiết: Tổ chức hội nghị, hội thảo (không thực hiện hiệu ứng 
cháy nổ; không sử dụng chất nổ; chất cháy; hóa chất làm đạo 
cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình văn nghệ, sự kiện, 
phim ảnh)

8230

9. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh 

8299

10. Đào tạo sơ cấp 8531

11. Đào tạo trung cấp 8532

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN THIỆN ĐỈNH LỘC TỤC 
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THIEN DINH LOC TUC JOINT STOCK 
COMPANY
Tên công ty viết tắt: THIEN DINH LOC TUC., JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0817666629   
Email: thiendinhloctuc@gmail.com     doanhnghiepbenvung.com 

Fax:
Website:
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12. Đào tạo cao đẳng 8533

13. Giáo dục thể thao và giải trí
(Trừ hoạt động của các sàn nhảy)

8551

14. Giáo dục văn hoá nghệ thuật
Chi tiết: Dạy kịch, dạy nghệ thuật biểu diễn; dạy nhiếp ảnh; 
Dạy khiêu vũ (Trừ hoạt động của các sàn nhảy)

8552

15. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
(Trừ hoạt động dạy về tôn giáo; Các trường của các tổ chức 
Đảng, đoàn thể.)

8559

16. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết: Tư vấn du học 

8560

17. Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí
(Trừ hoạt động của các nhà báo độc lập)

9000(Chính)

18. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư

6619

19. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Kinh doanh bất động sản 

6810

20. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản
Sàn giao dịch bất động sản

6820

21. Hoạt động của trụ sở văn phòng
(không bao gồm tư vấn pháp luật, tư vấn tài chính)

7010

22. Hoạt động tư vấn quản lý
(không bao gồm tư vấn thuế, kế toán, kiểm toán và chứng 
khoán) 

7020

23. Quảng cáo
(Trừ hoạt động báo chí)

7310

24. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
(Trừ các loại thông tin Nhà nước cấm và dịch vụ điều tra)

7320

25. Cho thuê xe có động cơ
Chi tiết: Cho thuê xe ô tô

7710

26. Bán buôn tổng hợp
(Trừ loại Nhà nước cấm)

4690

27. In ấn
(Trừ loại Nhà nước cấm)

1811

28. Dịch vụ liên quan đến in
(Trừ rập khuôn tem)

1812

29. Sao chép bản ghi các loại
(Trừ loại nhà nước cấm)

1820

30. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210
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31. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Hoạt động của các đại lý bán vé máy bay, tàu hỏa

5229

32. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: Khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, nhà nghỉ 
du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê (không hoạt 
động tại trụ sở)

5510

33. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

34. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

35. Dịch vụ phục vụ đồ uống
Chi tiết: Quán cà phê, giải khát

5630

36. Xuất bản phần mềm
(Trừ xuất bản phẩm)

5820

37. Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình 
truyền hình
Chi tiết: Hoạt động sản xuất phim video, các chương trình 
truyền hình hoặc chương trình quảng cáo trên truyền hình (Trừ 
hoạt động liên kết sản xuất chương trình đối với các chương 
trình phát thanh, truyền hình thời sự - chính trị)

5911

38. Hoạt động hậu kỳ
(Trừ sản xuất phim, phát sóng và không thực hiện các hiệu ứng 
cháy nổ; không sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo 
cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình văn nghệ, sự kiện, 
phim ành)

5912

39. Hoạt động phát hành phim điện ảnh, phim video và chương 
trình truyền hình
Chi tiết: Hoạt động phát hành phim video và chương trình 
truyền hình (Trừ hoạt động phát hành phim điện ảnh, chương 
trình phát thanh, truyền hình thời sự - chính trị)

5913

40. Hoạt động ghi âm và xuất bản âm nhạc
Chi tiết: Hoạt động ghi âm

5920

41. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

42. Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi 
giới lao động, việc làm
(trừ hoạt động của trung tâm tư vấn, giới thiệu lao động, việc 
làm)

7810

43. Cung ứng lao động tạm thời 7820

44. Cung ứng và quản lý nguồn lao động 7830

45. Đại lý du lịch 7911

46. Điều hành tua du lịch
Chi tiết: Dịch vụ lữ hành nội địa; Dịch vụ lữ hành quốc tế 

7912

47. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990
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10.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 1.000.000

STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 THÂN THỊ 
SONG 

Số nhà 34, Đường 
Vy Đức Thăng,  
Phường Xương 
Giang, Thành phố 
 Bắc Giang, Tỉnh 
Bắc Giang, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

46.000 460.000.000 4,600

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 46.000 460.000.000 4,600

0241730005
83

48. Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp
Chi tiết: Việc cung cấp dịch vụ hỗ trợ văn phòng hỗn hợp hàng 
ngày, như lễ tân, kế hoạch tài chính, giữ sổ sách kế toán

8211

49. Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc 
biệt khác
Chi tiết: - Chuẩn bị tài liệu; - Sửa tài liệu hoặc hiệu đính; - 
Đánh máy, sửa từ hoặc kỹ thuật chế bản điện tử; - Photocopy; - 
Dịch vụ copy tài liệu khác không kèm với in, như in offset, in 
nhanh, in kỹ thuật số.

8219

50. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761

51. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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2 VŨ THỊ 
PHƯƠNG

Thôn Đổng Lâm, 
Thị Trấn Gia 
Bình, Huyện Gia 
Bình, Tỉnh Bắc 
Ninh, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

33.000 330.000.000 3,300

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 33.000 330.000.000 3,300

0271750110
46

3 NGUYỄN 
ĐÌNH HIỆP

Tổ dân phố 11, 
Phường An Bình, 
Thị xã Buôn Hồ, 
Tỉnh Đắk Lắk, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

600.000 6.000.000.000 60,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 600.000 6.000.000.000 60,000

240547294

4 PHẠM THỊ 
TRANG 

Thôn Á Lữ, Xã 
Đại Đồng Thành, 
Thị xã Thuận 
Thành, Tỉnh Bắc 
Ninh, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

92.000 920.000.000 9,200

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 92.000 920.000.000 9,200

0301870051
31
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5 NGUYỄN THỊ 
HUYỀN 
TRANG        

Số 207 Đường 
Nguyễn Khắc 
Hiếu, Khu phố 
Long Đức 1, 
Phường Tam 
Phước, Thành phố 
Biên Hoà, Tỉnh 
Đồng Nai, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

100.000 1.000.000.000 10,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 100.000 1.000.000.000 10,000

0751870097
13

6 LƯU THỊ 
THẢO 

11b, Chung cư 
713 Lạc Long 
quân, Phường Phú 
Thượng, Quận 
Tây Hồ, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

129.000 1.290.000.000 12,900

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 129.000 1.290.000.000 12,900

0381990072
71

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       075187009713
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Tổ 18, Khu phố Long Đức 1, Phường Tam Phước, Thành phố Biên 
Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 207 Đường Nguyễn Khắc Hiếu, Khu phố Long Đức 1 , Phường Tam 
Phước, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG        Nữ

16/03/1987 Kinh Việt Nam

22/08/2022 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Chủ tịch hội đồng quản trịChức danh:
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